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Câu 1. Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. rARN.
Câu 2. Bộ phận nào sau đây được coi là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?

A. Dạ tổ ong.
B. Dạ lá sách.
C. Dạ múi khế.
D. Dạ cỏ.
Câu 3. Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn?

A. aa x aa.
B. Aa x aa.
C. Aa x Aa.
D. AA x aa.
Câu 4. Ý nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế điều hòa của operon Lac?

A. Enzim ARN polimeraza bị biến đổi cấu trúc và bị bất hoạt.


B. Gen điều hòa không tổng hợp protein ức chế.


C. Protein ức chế chỉ hoạt động khi có mặt đường lactose.


D. Protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian ba chiều và bị mất chức năng.
Câu 5. Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong chu trình Canvin là gì?

A. AlPG.
B. APG.
C. RiDP.
D. PEP.
Câu 6. Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

A. Cộng sinh.

B. Cạnh tranh.


C. Sinh vật này ăn sinh vật khác.
D. Ký sinh.
Câu 7. Cho chuỗi thức ăn: Lúa 
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 Châu chấu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

A. Lúa.
B. Châu chấu.
C. Nhái.
D. Rắn.
Câu 8. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, 1 alen lặn có lợi thế bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể do tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.


B. Chọn lọc tự nhiên.


C. Các yếu tố ngẫu nhiên.


D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 9. Sự khác nhau về hiệu quả năng lượng giữa quá trình hô hấp và quá trình lên men?

A. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men gấp 19 lần quá trình hô hấp hiếu khí.


B. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình hô hấp hiếu khí gấp 19 lần quá trình lên men.


C. Năng lượng ATP được giải phóng trong cả hai quá trình đó là như nhau.


D. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men cao hơn quá trình hô hấp hiếu khí.
Câu 10. Khi nói về quá trình phiên mã, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung (A – U; T – A; G – X; X – G).


B. Xảy ra ở cả virut (có ADN dạng sợi kép), vi khuẩn và sinh vật nhân thực.


C. Cả hai mạch của gen đều làm mạch khuôn trong quá trình phiên mã (tổng hợp ARN).


D. Trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc.
Câu 11. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,6Aa : 0,4aa. Theo lý thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0.7.
D. 0,3.
Câu 12. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, bầu khí quyển nguyên thủy chưa xuất hiện

A. H2.
B. CH4.
C. NH3.
D. O2.
Câu 13. Từ cây có kiểu gen AABBDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng đơn bội có kiểu gen khác nhau?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 14. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?

A. Rừng mưa nhiệt đới.

B. Hoang mạc.


C. Rừng lá rụng ôn đới.

D. Thảo nguyên.
Câu 15. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại nào sau đây?

A. Đại nguyên sinh.
B. Đại tân sinh.
C. Đại Cổ sinh.
D. Đại trung sinh.
Câu 16. Theo quan niệm hiện đại, thực chất của quá trình chọn lọc là 

A. Sự phân hóa khả năng tồn tại của các cá thể trước các điều kiện khắc nghiệt của môi trường.


B. Sư phân hóa khả năng tìm kiếm bạn tình trong quần thể.


C. Sự phân hóa các cá thể có sức khỏe và khả năng cạnh tranh khi kiếm mồi.


D. Sự phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
Câu 17. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. AA x AA.
B. Aa x aA.
C. Aa x AA.
D. AA x aa.
Câu 18. Cho biết alen D quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lý thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?

A. Dd x DD.
B. DD x dB.
C. dd x dD.
D. DD x DD.
Câu 19. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân hình thành giao tử, không xảy ra đột biến và không có trao đổi tréo. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại giao tử có thể đươc tạo ra là

I. 1 : 1.

III. 3 : 3 : 1 : 1.


II. 1 : 1 : 1 : 1.

IV. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1.

Số phương án đúng là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của đột biến?
I. Đột biến đa bội.

II. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.

III. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.

IV. Đột biến lệch bội dạng thể một.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 21. Trong một ao nuôi cá mè, thực vật nổi là nguồn thức ăn trực tiếp của các loài giáp xác. Mè hoa và rất nhiều cá tạp như cá mương, cá thong dong, cân đối coi giáp xác là thức ăn yêu thích. Vật dữ đầu bảng trong ao là cá quả chuyên ăn các loại cá mương, thong dong, cân cấn nhưng số lượng rất ít ỏi. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong ảo biển pháp sinh học đơn giản nhất là

A. Giảm cá mè hoa.

B. Thêm cá thong dong.


C. Thả thêm cá quả.

D. Thêm thực vật nổi.
Câu 22. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật.

A. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể trong quần thẻ tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể.


B. Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.


C. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


D. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.
Câu 23. Cho biết các codon mã hóa một số loại axit amin như sau:
	Côđon
	5’GAU3’;

5’GAX3’
	5’UAU3’;
5’UAX3’
	5’AGU3’;
5’AGX3’
	5’XAU3’;
5’XAX3’

	Axit amin
	Aspactic
	Tirôzin
	Xêrin
	Histidin


Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nucleotit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến tạo ra 4 alen có trình tự nucleotit ở đoạn mạch này như sau:
I. Alen M1: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

II. Alen M2: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.

III. Alen M3: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.

IV. Alen M4: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.

Theo lý thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi polipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi polipepetit do alen M mã hóa?

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 24. Khi nói về hô hấp sáng, có bao nhiêu phát biểu có nội dung không đúng?
I. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở nhóm thực vật C4.

II. Hô hấp sáng xảy ra ở 3 bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp 
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 ti thể 
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 peroxixom.

III. Hô hấp sáng xảy ra khi nồng độ O2 cao gấp nhiều lần so với nồng độ CO2.
IV. Hô hấp sáng xảy ra do enzim cacboxilaza oxi hóa đường.

V. Quá trình hô hấp sáng kết thúc bằng sự thải khí CO2 tại ti thể.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 25. Cho cây (P) dị hợp hai cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn là 2%. Theo lý thuyêt, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 36%.
B. 32%.
C. 18%.
D. 66%.
Câu 26. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alne của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?

A. Đột biến gen.

B. Đột biến tự đa bội.


C. Đột biến đảo đoạn NST.
D. Đột biến chuyển đoạn trong 1 NST.
Câu 27. Một cơ thể ruồi giấm có kiểu gen
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. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể này có tối đa 8 loại giao tử.

II. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì tối da cho 6 loại giao tử.

III. Nếu chỉ có 6 tế bào giảm phân thì tối thiểu có 2 loại giao tử.

IV. Có thể tạo ra loại giao tử ABDeY với tỉ lệ 1%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28. Ở cà chua, một tế bào sinh dục chín đang tiến hành giảm phân. Quan sát qua kính hiển vi, người ta thấy các NST đang sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hỏi tế bào này chứa bao nhiêu NST và các NST đang ở trạng thái như thế nào?

A. Tế bào chứa 10 NST ở trạng thái đơn.
B. Tế bào chứa 20 NST ở trạng thái đơn.


C. Tế bào chứa 24 NST ở trạng thái kép.
D. Tế bào chứa 12 NST ở trạng thái kép.
Câu 29. Xét một gen ở vi khuẩn E.Coli có chiều dài 4080 
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và có 2868 liên kết hidro. Một đột biến  điểm làm gen B thành alen b. Gen đột biến có 2866 liên kết hidro. Khi cặp gen Bb nhân đôi một lần thì số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là

A. A = T = 1463, G = X =936.
B. A = T = 1464, G = X =936.


C. A = T = 1463, G = X =934.
D. A = T = 1464, G = X =938.
Câu 30. Ở một loài thực vật, khi cho giao phấn hai dòng thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng, đời con F1 thu được 100% kiểu hình hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 27 đỏ: 18 hồng : 19 trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tính trạng màu sắc hoa do hai gen quy định và có hiện tượng trội không hoàn toàn.
II. Có 10 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

III. Cây hoa đỏ F1 dị hợp tử về 3 cặp gen.

IV. Cho cây F1 giao phấn với cây đồng hợp lặn, đời con tối đa có 8 kiểu gen.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 31. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng.
III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến.

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 32. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.

II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2  giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1 cây  hoa đỏ: 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 33. Cho gà trống lông trơn thuần chủng lai với gà mái lông vằn, thu được F1 100% gà lông trơn. Tiếp tục cho gà mái lông trơn F1 lai phân tích thu được đời con (Fa) có tỉ lệ kiểu hình 1 gà lông trơn: 3 gà lông vằn, trong đó lông trơn toàn gà trống. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?
I. Tính trạng màu lông ở gà di truyền tương tác và có một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
II. Cho các con gà lông vằn ở Fa giao phối với nhau, có 2 phép lai đời con xuất hiện gà máu lông trơn.

III. Cho gà F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ gà trống lông trơn và gà mái lông vằn bằng nhau và bằng 3/8.

IV. Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà lông vằn.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 34. Cho lưới thức ăn sau, có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng?
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Khi tìm hiểu về lưới thức ăn, người ta rút ra một số nhận định:

1. Lưới thức ăn bao gồm 6 chuỗi thức ăn.

2. Không tính đến sinh vật phân giải, có 5 mắt xích chung giữa các chuỗi thức ăn.

3. Khi gà biến mất khỏi lưới thức ăn thì số lượng thỏ sẽ giảm mạnh.

4. Có ba loài sinh vật thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 2.

5. Thỏ tham gia vào ba chuỗi thức ăn.

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 35. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.


B. Ở F1, có 3 loại gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.


C. F1 có tối đa 5 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen.


D. Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 13/27 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả  2 alen trội A và B cho hoa màu đỏ, chỉ có mặt alen trội A cho hoa màu vàng, chỉ có mặt alen B cho hoa màu hồng và khi không có alen trội nào cho hoa màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do 1 gen có 2 alen quy định, alen D quy định thân cao; alen d quy định thân thấp. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 hoa đỏ, thân cao: 3 hoa đỏ, thân thấp: 2 hoa vàng, thân cao: 1 hoa vàng, thân thấp : 3 hoa hồng, thân cao: 1 hoa trắng, thân cao. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với kết quả trên?
I. Kiểu gen của (P) là 
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II. Khi cho cây hoa vàng, thân cao và cây hoa trắng, thân cao ở F1 lai với nhau thu được F1 100% hoa vàng: thân cao.

III. Tần số hoán vị gen 20%.

IV. Tỉ lệ kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ, dị hợp 3 cặp hen ở F1 là 25%.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 37. Một quần thể có 400 cây hạt vàng và 1600 cây hạt xanh. Khi cho các cây hạt vàng giao phấn với nhau, tỉ lệ cây hạt xanh thu được ở đời con là 25%. Biết rằng tính trạng màu hạt do một gen gồm 2 alen (A, a) trội lặn hoàn toàn quy định. Xét các nhận định sau:
1. Tần số alen A trong quần thể là 0,1.

2. Trong số những cây hạt vàng, cây hạt vàng dị hợp chiếm tỉ lệ 75%.

3. Trong quần thể, khi cho các cây hạt vàng giao phấn ngẫu nhiên với các cây hạt xanh thì đời con phân tính theo tỉ lệ 1 : 1.

4. Quần thể ban đầu có số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 80%.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 38. Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.

III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng.
IV. Kiểu gen của P có thể là 
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A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định (các gen phân li độc lập và nằm trên NST thường). Cho giao phối giữa cây thân cao, hoa đỏ với cây thân cao, hoa trắng. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
(1) Nếu đời con đồng tính thì chứng tỏ thân cao, hoa đỏ có kiểu gen AABb.

(2) Nếu đời con phân li theo tỉ lệ : 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng thì chứng tỏ thân cao, hoa đỏ và thân cao, hoa trắng đem lai lần lượt có kiểu gen là AaBb và AAbb.

(3) Nếu đời con cho toàn thân cao, hoa đỏ và kiểu gen của thân cao, hoa trắng đem lai là thuần chủng thì kiểu gen của thân cao, hoa đỏ đem lai có thể là một trong hai trường hợp.

(4) Nếu thân cao, hoa đỏ đem lai dị hợp tử về hai cặp gen và thân cao, hoa trắng đem lai không thuần chủng thì tỉ lệ thân cao, hoa đỏ thu được ở đời con là 12,5%.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định, 2 gen này cách nhau 20cM.
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Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau.

II. Xác định được tối đa kiểu gen của 6 người.

III. Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 – 7 là 2/25.

IV. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 – 4 là 1/2. 

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Đáp án

	1-B
	2-C
	3-A
	4-D
	5-B
	6-B
	7-C
	8-C
	9-B
	10-C

	11-C
	12-D
	13-B
	14-A
	15-C
	16-D
	17-B
	18-A
	19-D
	20-C

	21-C
	22-B
	23-C
	24-C
	25-D
	26-B
	27-C
	28-C
	29-A
	30-A

	31-D
	32-B
	33-C
	34-A
	35-D
	36-B
	37-D
	38-B
	39-B
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
Trong quá trình dịch mã, mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã.
Câu 2: Đáp án C
Dạ chính thức của động vật nhai lại là dạ múi khế.
	Note 14

Động vật nhai lại (trâu, bò, cừu, dê…) có dạ dày 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá lách, và dạ múi khế. Trong đó dạ dày múi khế là dạ dày chính thức.


Câu 3: Đáp án A
A >> a.
Phép lai cho đời con gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn là aa x aa 
[image: image14.wmf]®

aa.
Câu 4: Đáp án D
- A sai vì enzim ARN polimeraza không bị biến đổi cấu trúc và bất hoạt.
- B sai vì gen điều hòa có tổng hợp protein ức chế.

- C sai vì protein ức chế vẫn hoạt động cả khi không có mặt đường lactose.

- D đúng.
Câu 5: Đáp án B
Sản phẩn đầu tiên được tạo ra trong chu trình Canvin là APG (axit photpho glixeric).
Câu 6: Đáp án B
Vì hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau nên chúng cùng chung các giới hạn sinh thái để tồn tại và phát triển nên chúng sẽ cạnh tranh với nhau.
	Note 15
Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.


Câu 7: Đáp án C
Chuỗi thức ăn trên bắt đầu bằng sinh vật sản xuất (lúa), tiếp đến là sinh vật tiêu thụ bậc 1 (châu chấu, tiếp theo là sinh vật tiêu thụ bậc 2(Nhái).
Câu 8: Đáp án C
Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách đột ngột không theo một hướng xác định nên có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen lặn có lợi ra khỏi quần thể.
Câu 9: Đáp án B
Quá trình hô hấp hiếu khí giải phóng 38 ATP còn quá trình lên men giải phóng ra 2 ATP nên năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình hô hấp hiếu khí gấp 19 lần quá trình lên men.
Câu 10: Đáp án C
Xem xét các phương án đưa ra, ta nhận thấy:
- Trong phiên mã, chỉ có một mạch được chọn để làm khuôn tổng hợp ARN 
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 C không chính xác.

- A, C, D là nhận định đúng.
Câu 11: Đáp án C
Tần số alen a của quần thể = 0,4 + 0,6/2 = 0,7
Câu 12: Đáp án D
Trong giai đoạn tiến hóa học, bầu khí quyển nguyên thủy chưa xuất hiện khí O2.
Câu 13: Đáp án B
Số dòng đơn bội được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm = số loại giao tử. Mà kiểu gen AABBDd cho 2 loại giao tử nên tạo ra được 2 dòng đơn bội có kiểu gen khác nhau.
Câu 14: Đáp án A
Khu sinh học có độ đa dạng sinh học cao nhất thường có các điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt nên rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng cao nhất.
Câu 15: Đáp án C
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại Cổ sinh.
Câu 16: Đáp án D
Theo quan niệm hiện đại, thực chất của quá trình chọn lọc là sự phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
Câu 17: Đáp án B
Phép lai cho tỉ lệ 1 : 1 khi đời bố mẹ có 1 bên dị hợp tử và 1 bên đồng hợp tử: vậy Aa x aa chho đời con có tỉ lệ 1 : 1.
Câu 18: Đáp án A
Phép lai cho 2 loại kiểu hình là: Dd x Dd (3 đỏ : 1 trắng), các phép lai còn lại P đều thuần chủng nên chỉ cho một loại kiểu hình ở đời con.
Câu 19: Đáp án D
Mỗi tế bào giảm phân không có trao đổi chéo 1 tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử, mỗi loại có tỉ lệ (2:2).
- Nếu 4 tế bào giống nhau, I đúng (1:1).4 = 1 : 1

- Nếu 3 tế bào đi cùng một hướng, tế bào còn lại đi hướng khác, II đúng: 3 (1 : 1) : 1(1: 1)

- Nếu 2 tế bào đi cùng một hướng, 2 tế bào còn lại đi hướng khác, III đúng : 2 (1 : 1) : 2 (1 : 1)

- 4 tế bào đi theo các con đường khác nhau, IV đúng.

Vậy cả 4 trường hợp đều đúng.
Câu 20: Đáp án C
Đột biến làm thay đổi số lượng NST trong tế bào của thể đột biến đột đa bội và đột biến lệch bội dạng thể một 
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Ý I và IV  đúng
Ý II và III là đột biến cấu trúc NST nên không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào của thể đột biến.
Câu 21: Đáp án C
Biện pháp đơn giản nhất là thả thêm cá quả vào để cá quả ăn cá mương, thong dong, cân cấn, giảm đi sự cạnh tranh giữa các loài cá tạp với cá mè.
Câu 22: Đáp án B
- A, C, D là những phát biểu đúng.
- B là phát biểu sai vì quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước của quần thể.
Câu 23: Đáp án C
Ta bôi đậm những bộ ba đã bị đột biến được kết quả như sau:
I. Alen M1: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

II. Alen M2: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.

III. Alen M3: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.

IV. Alen M4: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.

Nhận thấy nếu thay thế một cặp nucleotit ở vị trí nucleotit thứ ba của một bộ ba thì thường không ảnh hưởng đến dịch mã nên alen M1, M3, M4 không thay đổi. Chỉ có alen M2 đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ nhất của bộ ba nên có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi polipeptit do alen M mã hóa.
Câu 24: Đáp án C
- I sai vì hô hấp sáng chỉ xảy ra ở nhóm thực vật C3.
- II sai vì hô hấp sáng bắt đầu tự lục lạp qua perixixom và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể.

- III, IV, V là những phát biểu đúng.

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng.
Câu 25: Đáp án D
P dị hợp hai cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn thu được 10 kiểu gen 
[image: image17.wmf]®

 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST
Ta có 
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 Loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ
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(hoặc ta có thể viết sơ đồ lai ngắn gọn rồi tính kết quả bài toán).
Câu 26: Đáp án B
- A sai vì đột biến gen làm xuất hiện alen mới.
- B đúng vì đột biến tự đa bội thì bộ NST của loại được tăng lên những không làm xuất hiện alen mới.

- C sai vì đột biến đảo đoạn không làm tăng số lượng alne của 1 gen.

- D sai vì đột biến chuyển đoạn trong 1 NST không làm xuất hiện alen mới.
Câu 27: Đáp án C
- 1 tế bào sinh dục đực nếu có hoán vị gen thì giảm phân cho 4 loại giao tử; không có hoán vị gen cho 2 loại giao tử.
- 1 tế bào sinh dục cái có hoán vị gen hay không có hoán vị gen thì cũng chỉ cho một loại giao tử.

- I đúng vì đây là ruồi giấm đực nên không có hoán vị gen 
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 Số loại giao tử là: 2.2.2 = 8.

- II đúng, vì ruồi giấm đực nên không có hoán vị gen nên 3 tế bào giảm phân cho tối đa 6 giao tử.

- III đúng, vì nếu 6 tế bào giảm phân mà mỗi tế bào đều cho 2 loại giao tử giống nhau thì tối thiểu tạo 2 loại giao tử.

- IV sai vì ruồi giấm đực không có hoán vị gen nên không tạo ra giao tử ABDeY.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 28: Đáp án C
Cà chua có bộ NST 2n = 24. Quang sát qua kính hiểu vi, người ta thấy các NST trong tế bào trên đang sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc 
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Tế bào này đang ở kỳ giữa của lần phân bào I 
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 Tế bào chứa 24 NST ở trạng thái kép.
	Note 16

Nguyên phân và giảm phân

Nguyên phân: Kỳ đầu 
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 Kỳ giữa 
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 Kỳ sau 
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 Kỳ cuối

                                                              2n kép        2n kép          4n đơn        2n đơn

Giảm phân I: Kỳ đầu 
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 Kỳ giữa I 
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 Kỳ sau I 
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 Kỳ cuối I

Kỳ trung gian (2n đơn) x 2 
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         2n kép 
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  2n kép 
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    2n kép 
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       n kép

Giảm phân II: Kỳ đầu II 
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 Kỳ giữa II 
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 Kỳ sau II 
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 Kỳ cuối II

                                                          (n kép 
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         n kép 
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     2n đơn  
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   n đơn)


Câu 29: Đáp án A
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Gen đột biến có 2866 liên kết hidro 
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 nên đây là dạng đột biến mất 1 cặp A – T

Adb = Tdb  = 732 – 1 = 731; Gdb = Xdb = 468 = 468

Khi cặp gen Bb nhân đôi một lần thì số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là

A = T = (2x – 1) (AB + Ab) = (21 – 1) (732 + 731) = 1463

G = X = (2x – 1) (GB + Gb) = (21 – 1) (468 + 468) = 936

	Note 17

Công thức tính số nucleotit môi trường cung cấp khi gen nhân đôi k lần

Nmt = (2k – 1).N

Amt = Tmt = (2k – 1) Tgen
Gmt = Xmt = (2k – 1)Ggen


Câu 30: Đáp án A
F1 tự thụ phấn, F2 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 27 đỏ: 18 hồng : 19 trắng 
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  số tổ hợp giao tử là : 27 + 18 + 19 = 64 = 43 
[image: image43.wmf]®

 có 3 cặp gen phân li độc lập. Giả sử là Aa, Bb, Dd.
- I sai vì nếu có hiện tượng trội không hoàn toàn khi lai 2 dòng thuần chủng sẽ không thu được F1 100% kiểu hình hoa đỏ.
- II sai vì hoa đỏ có kiểu gen là A-B-D- nên có 8 kiểu gen : (AABBDD, AABBDd, AABbDD, AABbDd, AaBBDD, AaBBDd, AaBbDD, AaBbDd) (lưu ý viết giao tử theo sơ đồ hình cây ta có ngay 8 kiểu của cây hoa đỏ).

- III đúng, P thuần chủng nên kiểu gen của cây hoa đỏ F1 là: AaBbDd.

- IV đúng, F1 cho 8 loai giao tử nên đem lại phân tích cho tối đa 8 kiểu gen (AaBbDd x aabbdd).

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 31: Đáp án D
- I đúng, vì thể đột biến bị mất đoạn nhỏ không chứa tâm động nên có bộ NST là 2n = 24 nên tạo giao tử n = 12 NST.
- II sai vì đây là dạng đột biến mất đoạn nên mức độ biểu hiện của tất cả cá gen trên NST số 5 không được tăng nên. Chỉ tăng khi trường hợp NST bị đột biến lặp đoạn NST.

- III đúng vì có 50% giao tử bình thường và 50 % giao tử đột biến.

- IV sai vì các gen còn lại trên NST số 5 đều có khả năng nhân đôi bình thường.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 32: Đáp án B
- F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng = 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng.
Số tổ hợp giao tử ở F2 : 9 + 6 + 1 =16 = 4 x 4 
[image: image44.wmf]®

F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb)

Sơ đồ lai của F1 như sau:

F1xF1: AaBb x AaBb 
[image: image45.wmf]®

F2
9(1AABB:2AaBB:2AABb:4AaBb): đỏ

3(1AAbb:2Aabb): hồng

3(1aaBB:2aaBb): hồng

1aabb: trắng

Xét các phát biểu đưa ra

- I sai vì F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng là: Aabb; Aabb; aaBB; aaBb

- II đúng vì trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9

- III đúng

Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2
F2: (1AABB:2AABb:2AaBB:4AaBb) x (1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb)

GF2: (4/9AB:2/9Ab:2/9aB:1/9ab) x (1/3Ab:1/3aB:1/3ab)
Số cây trắng (aabb) ở F3 chiếm tỉ lệ là: 1/9.1/3 = 1/27
- IV sai
- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng

(1Aabb:2Aabb:1aaB:2aaBb) x aabb

GF2: (1/3Ab:1/3aB:1/3ab) x ab 
[image: image46.wmf]®

 F3: 1/3Aabb : 1/3aabb : 1/3 aaBb : 1/3aabb 
[image: image47.wmf]®

 kiểu hình là 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 33: Đáp án C
Ở gà: XX: gà trống; XY: gà mái
Cho gà trồng lông trơn thuần chủng lai với gà mái lông vằn, thu được F1 100% gà lông trơn. Ngoài ra, cho gà mái lông trơn F1 lai phân tích thu được đời con (Fa) có tỉ lệ kiểu hình 1 gà lông trơn : 3 gà lông vằn, trong đó lông trơn toàn gà trống 
[image: image48.wmf]®

 Tính trạng màu lông do 2 cặp gen quy định có hiện tượng tương tác gen, một cặp nằm trên NST thường và một cặp gen nằm trên NST giới tính.

- Ta có sơ đồ lai:

P: AAXBXB x aaXbY 
[image: image49.wmf]®

 F1: AaXBXb: AaXBY

Gà mái lai phân tích: AaXBY : aaXbXb

[image: image50.wmf]®

 Fa: 1AaXBXb x 1aaXBXb : 1 AaXbY : 1aaXbY (1 lông trơn : 3 lông nhăn 
[image: image51.wmf]®

  tương tác gen 9:7) 
[image: image52.wmf]®

 I đúng.

- II sai vì 1 phép lai: aaXBXb x AaXbY

- III sai vì

F1 giao phối: AaXBXb x AaXBY
[image: image53.wmf]®

 F2: (3A-:1aa)(1XBXB : 1XBXb : 1XBY : 1XbY)
Gà trống lông trơn = 3/4. 1/2 = 3/8

Gà mái lông vằn = 1 – 3/4 . 1/4  = 13/16

- IV sai vì có 3 kiểu gen quy định gà lông vằn ở Fa là: aaXBXb: AaXbY: aaXbY
Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 34: Đáp án A
Dựa vào lưới thức ăn, ta lần lượt xét các nhận định mà đề bài đưa ra:
- Lưới thức ăn bao gồm 6 chuỗi thức ăn là: “ Cỏ 
[image: image54.wmf]®

 Dê 
[image: image55.wmf]®

 Hổ 
[image: image56.wmf]®

 Vi sinh vật”; “ Cỏ 
[image: image57.wmf]®

 Thỏ 
[image: image58.wmf]®

 Hổ 
[image: image59.wmf]®

 Vi sinh vật”; “Cỏ 
[image: image60.wmf]®

 Thỏ 
[image: image61.wmf]®

 Cáo 
[image: image62.wmf]®

 Vi sinh vật”; “ Cỏ 
[image: image63.wmf]®

 Thỏ 
[image: image64.wmf]®

Mèo rừng 
[image: image65.wmf]®

 Vi sinh vật”; “Cỏ 
[image: image66.wmf]®

 Gà 
[image: image67.wmf]®

 Cáo 
[image: image68.wmf]®

 Vi sinh vật”; “Cỏ 
[image: image69.wmf]®

Gà 
[image: image70.wmf]®

Mèo rừng 
[image: image71.wmf]®

 Vi sinh vật” 
[image: image72.wmf]®

 1 đúng.

- Không tính đến sinh vật phân giải, có 5 mắt xích chung giữa các chuỗi thức ăn là: Hổ; Thỏ; Cáo; Gà; Mèo rừng 
[image: image73.wmf]®

 2 đúng.

- Khi gà biến mất khỏi lưới thức ăn thì cáo và mèo rừng chỉ còn nguồn thức ăn duy nhất là thỏ 
[image: image74.wmf]®

 số lượng thỏ sẽ giảm mạnh 
[image: image75.wmf]®

 3 đúng.

- Có ba loài sinh vật thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: Hổ; Cáo; Mèo rừng 
[image: image76.wmf]®

 4 đúng.

- Thỏ tham gia vào ba chuỗi thức ăn là: “Cỏ 
[image: image77.wmf]®

 Thỏ 
[image: image78.wmf]®

 Hổ 
[image: image79.wmf]®

 Vi sinh vật”; “ Cỏ 
[image: image80.wmf]®

Thỏ 
[image: image81.wmf]®

 Cáo 
[image: image82.wmf]®

 Vi sinh vật”; “Cỏ 
[image: image83.wmf]®

Thỏ 
[image: image84.wmf]®

 Mèo rừng 
[image: image85.wmf]®

 Vi sinh vật” 
[image: image86.wmf]®

5 đúng.

Vậy số nhận định đúng 5.
Câu 35: Đáp án D
A: cao >> a : thấp; B: ngọt >> b: chua
Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình 
[image: image87.wmf]®

 Cây thân cao, quả ngọt dị hợp tử 2 cặp gen (Aa, Bb).

D1 có 21% cây thân cao, quả chua (A-bb)= 21% 
[image: image88.wmf]®

 aa, bb = 25% - 21% = 4%.
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tần số hoán vị gen 
[image: image90.wmf]f0,2.20,440%
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A sai.
- Kiểu hình thân thấp hoa đỏ có 2 kiểu gen quy định là: 
[image: image91.wmf]aBaB
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B sai.

- Kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen là:
[image: image92.wmf]ABABaBAb
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C sai
- Tổng số cây thân cao, quả ngọt là: 50% + 4% = 54%


[image: image93.wmf]AbAb
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[image: image94.wmf]AbaB30%AbaB30%
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Cây có kiểu gen dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ: 0,3.0,3.2 + 0,2.0,2.2 = 0,26

Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1 cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 0,26/0,54 = 13/27 
[image: image95.wmf]®

 D đúng.
Câu 36: Đáp án B
A-B: màu đỏ; A-bb: vàng; aaB-: hồng; aabb: trắng
D: thân cao >> d : thân thấp

Đỏ: vàng: hồng : trắng =  9 : 3 : 3 : 1 
[image: image96.wmf]®

 P: AaBb x AaBb

Cao: thấp = (6 + 2 + 3 + 1) /(3 + 1) = 3 : 1 
[image: image97.wmf]®

 Dd x Dd
Nhận thấy tích tỉ lệ phân li chung của 3 cặp gen là 16 tổ hợp bằng tích tỉ lệ phân li của 2 cặp gen 
[image: image98.wmf]®

 có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn (3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST). Mặt khác, theo kết quả của bài thì đời con không có kiểu hình trắng – thấp (aabbdd) 
[image: image99.wmf]®

 P di động đối với gen B và d cùng nằm trên 1 NST. Kiểu gen của P là: 
[image: image100.wmf]BdBd
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I đúng

- Khi cho cây vàng, thân cao x cây hoa trắng, thân cao


[image: image101.wmf]bDbD
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+

thu được đời con có hoa vàng thân cao và hoa trắng thân cao 
[image: image102.wmf]®

 II sai

- III sai vì không có hoán vị gen xảy ra

- Tỉ lệ kiểu hình cao đỏ dị hợp 3 cặp gen:


[image: image103.wmf]Bd
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IV đúng

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 37: Đáp án D
Gọi x là tỉ lệ cây hạt vàng dị hợp trong số những cây hạt vàng. Theo bài ra, ta có: 

[image: image104.wmf]2
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 Những cây hạt vàng trong quần thể ban đầu đều mang kiểu gen dị hợp (Aa) 
[image: image105.wmf]®

 2 sai.

- Thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu là:


[image: image106.wmf]4001600
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 4 đúng
- Tần số alen A và a trong quần thể lần lượt là: 
[image: image107.wmf]A0,5.0,20,1;a10,10,9
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 1 đúng

- Trong quần thể ban đầu, cây hạt vàng có kiểu gen Aa (cho giao tử với tỉ lệ 1A : 1a); cây hạt xanh có kiểu gen aa (cho 100% giao tử a) 
[image: image108.wmf]®

Khi cho các cây hạt vàng giao phấn với các cây hạt xanh thì đời con phân tính theo tỉ lệ: 1(Aa) : 1(aa) 
[image: image109.wmf]®

3 đúng

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 38: Đáp án B
Cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng 
[image: image110.wmf]®

 (P) dị hợp 2 cặp gen, và 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST, có hoán vị gen xảy ra.

[image: image111.wmf]ab
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Hoán vị gen xảy ra ở hai bên với tần số f = 10.2 = 20% và kiểu gen của (P) dị hợp tử chéo 
[image: image112.wmf]Ab
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IV sai
- I sai vì dị hợp hai cặp gen lai với nhau có xảy ra hoán vị gen ở 2 bên cho đời con có 10 loại kiểu hình.

- II đúng: (P): 
[image: image113.wmf]AbAb
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Cây đồng hợp tử về 1 cặp gen là:
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- III đúng

Số cây thân cao, hoa trắng : A-bb = 25% - 1% = 24%

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 39: Đáp án B
A: thân cao >> a : thân thấp
B: hoa đỏ >> b: hoa trắng

Thân cao, hoa đỏ có kiểu hen dang A-B-; thân cao, hoa trắng có kiểu gen dạng A-bB.

- Xét từng tính trạng riêng rẽ, để phép lai trên thu được đời con đồng tính thì ít nhất một bên bố hoặc mẹ phải mang kiểu gen đồng hợp về các tính trạng đang xét 
[image: image116.wmf]®

 hoa trắng có kiểu gen bb thì hoa đỏ phải có kiểu gen BB 
[image: image117.wmf]®

1 sai.

- Để đời con có đồng tính trội về màu thân thì P phải có kiểu gen AA và Aa hoặc đều có kiểu gen aa; để đời con có dạng cánh phân tính theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn thì chứng tỏ hoa đỏ ở P phải có kiểu gen dị hợp (Bb). Vậy kiểu gen của P có thể là: AaBb và AAbb hoặc AABb và Aabb hoặc AABb và AAbb 
[image: image118.wmf]®

2 sai.
- Thân cao, hoa trắng thuần chủng có kiểu gen AAbb 
[image: image119.wmf]®

để đời con cho toàn thân cao, hoa đỏ (A-B-) thì thân cao hoa đỏ đem lai phải mang kiểu gen AaBB hoặc AABB 
[image: image120.wmf]®

 3 đúng.

- Thân cao, hoa đỏ đem lại dị hợp tử về hai cặp gen (mang kiểu gen AaBb); thân cao, hoa trắng đem lai không thuần chủng (có kiểu gen Aabb) 
[image: image121.wmf]®

 tỉ lệ thân cao, hoa đỏ (A-B-) thu được ở đời con là 
[image: image122.wmf]313
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 4 sai.
Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 40: Đáp án C
Quy ước: A: bình thường, a: máu khó đông; B: bình thường, b: mỳ màu.
- Người (7) bình thường nên có kiểu gen là XABY.

- Người số (2) và (4) bị mù màu nên có kiểu gen là XAbY 
[image: image123.wmf]®

 Người thứ (3) nhận giao tử XAb từ 2).

- Người số (5) bị máu khó đông nên có kiểu gen là XaBY nên nhận từ (3) giao tử XaB.


[image: image124.wmf]®

 Kiểu gen của người thứ (3) là XAbXaB.

- (1) không bị bệnh nên kiểu gen của (1) có thể XA-XaB
Vậy người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau 
[image: image125.wmf]®

 I đúng.
- Có 4 người nam (số 2, 4, 5, 7) đều xác định được chính xác kiểu gen; người số (3) có kiểu gen XAbXaB 
[image: image126.wmf]®

 Có 5 người chắc chắn biết được kiểu gen 
[image: image127.wmf]®

 II sai.

- III sai vì người số 3 giảm phân cho giao tử XAb = XaB = 0,4; XAB = Xab = 0,1.

Ta cos (3) x (4)

XAb = XaB = 0,4; (1/2XAb; 1/2Y)

XAB = Xab = 0,1


[image: image128.wmf]®

 Người số 6 có kiểu gen:

0,4.0,5XaBXAb : 0,1.0,5XABXAb = 0,2XaBXAb : 0,05XABXAb = 
[image: image129.wmf]aBAbABAb
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(6 xảy ra hoán vị gen với tần số là 20%)


[image: image130.wmf]®

 Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 – 7 là: 4/5.0,1.0,5 = 1/25 
[image: image131.wmf]®

 III sai

- (3) x (4)

XAb = XaB = 0,4; (1/2XAb; 1/2Y)

XAB = Xab = 0,1


[image: image132.wmf]®

 Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 – 4 là


[image: image133.wmf]aBAbABAbAB
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 IV sai
Vậy có 1 phát biểu đúng
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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